      ( ĐỀ 1)              KIỂM TRA HỌC KÌ II- MÔN: GDCD 7

                                      Thời gian làm bài: 45 phút

Ma trận:
	Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

thấp
	Vận dụng

cao
	Tổng 


	1. Quyền được bảo vệ, chăm sóc giáo dục của trẻ em VN
	Biết được những bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hội.
	
	
	
	

	Số câu 1

Số điểm 2

Tỉ lệ  %
	Số câu 1

Số điểm2


	
	
	
	Số câu 1

Số điểm 2

Tỉ lệ 20 %

	2. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	
	
	
	Có nhận thức đúng đắn và có cách ứng xử phù hợp để góp phần bảo vệ  bảo vệ môi trường.
	

	Số câu 1

Số điểm 3

Tỉ lệ  %
	
	
	
	Số câu1 

Số điểm 3 


	Số câu 1

Số điểm 3

Tỉ lệ 30 %

	3. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
	
	Phân biệt được tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan.
	
	
	

	Số câu: 1 

Số điểm 2 

Tỉ lệ %
	
	Số câu 1

Số điểm 2 


	
	
	Số câu: 1 

Số điểm 2 

Tỉ lệ 20 %

	4.Nhà nước CHXHCN Việt Nam
	
	
	Hiểu được bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, chức năng của một số cơ quan trong bộ máy Nhà nước
	
	

	Số câu:1

Số điểm 3 

Tỉ lệ  %
	
	
	Số câu 1

Số điểm 3 


	
	Số câu:1

Số điểm 3

Tỉ lệ 30​​ %


	TS câu 
Số điểm 
Tỉ lệ 100%
	Số câu:1

Số điểm 2

20 %
	Số câu 1

Số điểm 3 

30%
	Số câu:1

Số điểm2

20 %
	Số câu:1

Số điểm 3

    30 %
	Số câu 4

S điểm 10
Tỉ lệ 100 %

	NL chung: Năng lực nhận thức, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, ứng xử phù hợp với thực tiễn, vận dụng tri thức vào thực tiễn. với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội. Tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm 
Năng lực chuyên biệt . Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp  công dân với cộng đồng, đất nước. Giải quyết các vấn đề đạo đức, pháp luật, chính trị, xã hội.




ĐỀ BÀI

Câu 1:(2 điểm): Trẻ em có những bổn phận gì đối với gia đình và xã hội (nêu ví dụ cụ thể)

Câu 2:(3 điểm): Em hãy phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan.

Câu 3;(2 điểm): 

a.Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân? 

b.Theo em trong bộ máy Nhà nước ta:

- Những cơ quan nào được gọi là cơ quan đại biểu của Nhân dân và là cơ quan quyền lực Nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất? 

- Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính Nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất?

Câu 4:(3 điểm): Cho tình huống sau: 

      Sửa xe đạp xong thì chậu nước đã đầy dầu mỡ, đen nghịt. Nhìn trước, nhìn sau không thấy ai, Tùng đổ ngay chậu nước bẩn xuống hồ nước trước mặt. Thấy vậy Thanh trách Tùng  không biết bảo vệ môi trường. Tùng bĩu môi: một chậu nước đổ xuống hồ rộng như thế thì có đáng gì đâu mà cậu nói tớ không biết bảo vệ môi trường.

   Câu hỏi:

a. Em cho biết ý kiến về việc làm của Tùng.

b. Nếu có bạn như Tùng. trong trường hợp này em sẽ làm gì?

                                             HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Câu
	Nội Dung
	Điểm

	1:

2điểm
	Nêu được bổn phận của trẻ em với gia đình và xã hội:
- Yêu Tổ quốc, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
- Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản của người khác. Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc…

- Yêu quý, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn.

- Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình PCGD

	0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	2: 3điểm
	-  Tín ngưỡng, tôn giáo là tâm linh của con người tin vào những đối tượng được cho là đấng tối cao: thần linh, thượng đế, chúa trời. Tín ngưỡng, tôn giáo khiến con người ta sống thanh thản và hướng tới cái thiện.

-  Con người có quyền theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo: 

- Mê tín dị đoan: Tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiện, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với con người. Cần phải đấu tranh chống mê tín dị đoan. 


	1 đ
1 đ
1 đ

	3:

2điểm
	- Giải thích Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân: Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân. 
- Trong bộ máy Nhà nước ta:

+Những cơ quan được gọi là cơ quan đại biểu của Nhân dân và là cơ quan quyền lực Nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Quốc hội cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.
+ Những cơ quan được gọi là cơ quan hành chính Nhà nước: Chính phủ và UBND các cấp. Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất. 


	1 đ
0,5 đ
0,5 đ

	4: 3điểm

	a. Cho biết ý kiến về việc làm của Tùng .

· Suy nghĩ và việc làm của Tùng là thiếu ý thức bảo vệ môi trường, trái pháp luật về bảo vệ môi trường. 

· Vì theo quy định không ai được đổ đất, đá, cát, sỏi, chất thải rắn nước thải chưa qua xử lí đạt tiêu chuẩn môi trường và các chất thải khác vào hồ,ao, kênh, mương…

b. Đưa ra cách ứng xử phù hợp. ( Nếu không  phù hợp với ý thức bảo vệ môi trường sẽ không cho điểm ) 

	1 đ
1 đ
1 đ


ĐỀ 2 ( Tham khảo thôi nhé)
I. ĐỀ BÀI

Câu 1 (3 điểm)         

 Trẻ em Việt Nam có những quyền cơ bản nào ? Em cần làm gì để thực hiện tốt bổn phận của mình đối với gia đình, nhà trường và xã hội ?

Câu 2 (2 điểm): Hãy chỉ ra 4 hành vi làm ô nhiễm môi trường và 4 hành vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá ?

Câu 3 (2 điểm) Bộ máy nhà nước được chia làm mấy cấp ? Đó là những cấp nào ? Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có những cơ quan nào ?
Câu 4 (3 điểm)


Cho tình huống sau:

Ở gần nhà Thu có một người chuyên làm nghề bói toán. Mẹ Thu cũng thỉnh thoảng sang xem bói. Thu can ngăn nhưng mẹ Thu cho rằng đó là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người và khuyên Thu không nên can thiệp vào.


a, Theo em mẹ Thu nghĩ như vậy có đúng không? Vì sao?


b, Nếu em là Thu, em sẽ làm gì?

Đáp án – biểu điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	- Các quyền của trẻ em Việt Nam (1điểm)

	
	+ Quyền được bảo vệ.

+ Quyền được chăm sóc.

+ Quyền được giáo dục.
	 1 điểm

	
	- Bổn phận của trẻ em (2 điểm)

	
	+ Yêu Tổ quốc, có ý thức xây dưng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;

+ Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản của người khác;

+ Yêu quý, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn;

+ Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục;

+ Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng các chất kích thích có hại cho sức khỏe.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

	Câu 2

(2 điểm)
	- HS chỉ ra được đúng 4 hành vi làm ô nhiễm môi trường. (1 điểm). HS có thể nêu ra các hành vi khác nhau như sau:

	
	+ Vứt rác, chất thải bừa bãi.

+ Sử dụng phân hóa học quá mức quy định.
+ Đốt rừng làm nương rẫy.
+ Khai thác thuỷ hải sản bằng chất nổi.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm, 0,25 điểm

	
	- HS chỉ ra được đúng 4 hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa.(1điểm) HS có thể nêu ra các hành vi vi phạm khác nhau như sau:

	
	+ Chiếm đoạt cổ vật thuộc di tích lịch sử – văn hoá; 

+ Lấn chiếm đất đai thuộc khu di tích; 

+ Mua bán cổ vật trái phép; 

+ Phá hoại di tích...
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 3

(2 điểm)
	- HS chỉ ra được các cấp trong bộ máy nhà nước và tên gọi của các cấp (1 điểm) 

	
	+ Bộ máy nhà nước cấp trung ương;

+ Bộ máy nhà nước cập tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương);

+ Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh);

+ Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn).
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	
	- Các cơ quan trong bộ máy nhà nước cấp trung ương (1 điểm)

	
	+ Quốc hội;

+ Chính phủ;

+ Tòa án nhân dân tối cao;

+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 4

(3 điểm)
	a, (1,5 điểm)

	
	Yêu cầu nêu được:

- Mẹ Thu nghĩ như vậy là không đúng.

- Vì bói toán là một biểu hiện mê tín, dị đoan chứ không phải là tự do tín ngưỡng và pháp luật đã nghiêm cấm hành nghề này.

- Mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm chống lại những việc làm sai pháp luật. 
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	
	b, (1,5 điểm) 

	
	Nếu là Thu, em sẽ:

- Giải thích cho mẹ hiểu tác hại của mê tín dị đoan. 

- Vận động gia đình và người thân khuyên giải mẹ. 

- Báo với chính quyền địa phương can thiệp, xử lí người hành nghề bói toán. 
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


